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[bookmark: _Hlk131149695]I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC  THỰC HIỆN LUẬT PCTH THUỐC LÁ
1. Văn bản chỉ đạo của các cấp
* Bộ GD:
Chỉ thị số 56/CT-BGDĐT ngày 02/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành giáo dục;
Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2014 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục;
* Phòng GD
Công văn Số 871 / PGDĐT ngày tháng 11 năm 2021 V/v chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021;
Công văn Số 667/ PGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2022 V/v tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới
Công văn Số 278/ PGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2023 V/v tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.
2. Kế hoạch của nhà trường
Kế hoạch về Phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học;
Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường;
Kế hoạch tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong trường học.
II. CÁC ĐIỀU KIỆN CHO VIỆC THỰC THI LUẬT PCTH THUỐC LÁ 
1. Tổ chức, nhân lực và phối hợp liên ngành về PCTH thuốc lá tại địa phương: 
[bookmark: _Hlk131149822]- Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo về PCTH thuốc lá trong giai đoạn 2013-2022; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhà trường trong việc thực thi Luật PCTH thuốc lá;
- Các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động PCTH thuốc lá đã thực hiện.
-Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá để đảm bảo hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá được triển khi sâu rộng trong đơn vị.
- Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống tác hại thuốc lá theo quy định Khoản 4 Điều 5 Luật phòng chống tác hại thuốc lá.
- Tiếp tục đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế nội bộ của nhà trường.
- Có hình thức động viên khen thưởng kịp thời giáo viên, nhân viên trong nhà trường về việc thực hiện tót công tác phòng chống tác hại thuốc lá.
2. Kinh phí cho PCTH thuốc lá tại địa phương  ĐVT: triệu đồng
	Năm
	Kinh phí do Quỹ PCTH thuốc lá hỗ trợ 
	Kinh phí từ 
ngân sách địa phương 
	Nguồn khác 
(Ghi rõ: vốn nước ngoài, xã hội hóa…)
	Ghi chú

	2013
	0
	250.000đ
	0
	Pano, áp phích, chuyên đề….

	2014
	0
	250.000đ
	0
	Pano, áp phích, chuyên đề….

	2015
	0
	300.000đ
	0
	Pano, áp phích, chuyên đề….

	2016
	0
	300.000đ
	0
	Pano, áp phích, chuyên đề….

	2017
	0
	300.000đ
	0
	Pano, áp phích, chuyên đề….

	2018
	0
	400.000đ
	0
	Pano, áp phích, chuyên đề….

	2019
	0
	400.000đ
	0
	Pano, áp phích, chuyên đề….

	2020
	0
	400.000đ
	0
	Pano, áp phích, chuyên đề….

	2021
	0
	500.000đ
	0
	Pano, áp phích, chuyên đề….

	2022
	0
	500.000đ
	0
	Pano, áp phích, chuyên đề….

	Tổng cộng
	0
	3.500.000đ
	0
	


- Kinh phí hằng năm cho việc tổ chức thực hiện Luật PCTHTL còn hạn chế. Chủ yếu đầu tư và làm pano, áp phích quảng cáo… Chưa có nguồn tài trợ từ việc xã hội hóa. Do vậy việc đầu tư cho tổ chức các hội thi nhằm tuyên truyền bảo vệ thuốc lá còn ít.
III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT PCTH THUỐC LÁ TRONG NHÀ TRƯỜNG, PHỐI HỢP XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
1. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá
a) Số lượng các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá
[bookmark: _Hlk131151723]- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.Tuyên truyền việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại trường, quyền của người không hút thuốc lá, trách nhiệm của người hút thuốc lá. Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường vào các buổi sinh hoạt tập thể
- Hưởng ứng Tháng hành động Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5 hàng năm, nhà trường đã triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, thực hiện ký cam kết thi đua với nội dung “Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc” để tuyên truyền và cho công chức, viên chức thực hiện nội dung đã cam kết nhằm đảm bảo nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.
- Kết hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tác hại của thuốc lá; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá; môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá đảm bảo phù hợp các nhóm đối tượng.
- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị sự nghiệp lồng ghép nội dung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị với tuyên truyền về cơ sở có nội dung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang, tổ chức lễ hội và các hoạt động thể dục thể thao, giải thi đấu tại địa phương.
- Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, buổi họp hội đồng sư phạm tháng 5, nhà trường đã thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, giúp cán bộ,  giáo viên, công nhân viên chức và học sinh nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, đảm bảo quyền của công nhân viên chức và người lao động được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá
- Tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động hiểu biết về Luật PCTHTL lá được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhằm xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, hạn chế và tiến tới không sử dụng thuốc lá.
- Tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, GV, CNV và học sinh trong nhà trường và gia đình gương mẫu hạn chế hoặc không sử dung thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Bổ sung tiêu chí “Cấm hút thuốc lá” vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp để cán bộ, đoàn viên, GV, CNV và học sinh trong nhà trường nghiêm túc thực hiện.
- Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà trường.
- Đưa nội dung phòng, chống tác hại củathuốc lá vào kế hoạch hoạt động năm học, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, trường học;
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nghiêm cấm việc mua, bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại phạm vi trong và ngoài nhà trường. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng trường. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương để hỗ trợ, tư vấn và cai nghiện thuốc lá cho người hút thuốc.
- Thống kê số liệu:
	TT
	Hình thức truyền thông 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Tổng cộng

	1
	Hoạt động/ chuyên đề
	03
	04
	03
	05
	02
	04
	02
	02
	03
	04
	33

	2
	Cuộc thi/Hội thi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
3
	Mạng xã hội (số lượng Bài)
	03
	05
	06
	02
	03
	04
	03
	02
	04
	03
	35

	4
	Website của nhà trường (số lượng tin) 
	01
	03
	02
	04
	05
	04
	05
	03
	05
	06
	38

	5
	Tài liệu truyền thông
	03
	04
	02
	04
	03
	05
	06
	04
	05
	05
	41

	
	Pano
	03
	02
	05
	04
	02
	04
	05
	03
	02
	06
	36

	
	Áp phích/Tờ rơi
	30
	35
	40
	35
	44
	35
	37
	46
	55
	47
	404

	
	Sách/tài liệu hướng dẫn
	20
	25
	35
	30
	35
	25
	25
	45
	55
	26
	321

	6
	Các hoạt động khác (nếu có)....
	02
	03
	05
	02
	04
	03
	01
	03
	02
	04
	29


b) Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTH thuốc lá
Nêu rõ nội dung truyền thông theo các chủ đề đã được thực hiện tại địa phương trong giai đoạn 2013-2022
	TT
	Nội dung truyền thông về PCTH thuốc lá 
	Đã truyền thông 

	1
	Chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá;
	x

	2
	Tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ của người sử dụng, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khác chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá, môi trường sống và kinh tế - xã hội;
	x

	3
	Tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá giả và mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu đối với sức khỏe người sử dụng và kinh tế - xã hội.
	x

	4
	Các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá.
	x

	5
	Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.
	x

	6
	Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống gia đình.
	x

	7
	Các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông khác về PCTH thuốc lá
	x


- Ban hành hướng dẫn tuyên truyền tháng, quý có lồng ghép nội dung  tuyên truyền về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các phòng, đơn vị  đã  chủ động treo biển “Cấm hút thuốc” tại các phòng làm việc, phòng hội  trường,  ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc và những nơi quy định cấm hút thuốc như bệnh viện, trường học, nơi  đông người... 
- Thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá. 
- Phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá
- Chỉ thị số 56/CT-BGDĐT ngày 02/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành giáo dục. Quy định về công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Giáo dục và ngăn ngừa học sinh sử dụng các sản phẩm thuốc lá; tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và công nhân viên phải là những người gương mẫu không hút thuốc lá.
- Đưa nội dung thực hiện PCTHTL vào kế hoạch hoạt động và chỉ tiêu thi đua hằng năm. 
- Tổ chức phát động xây dựng trường học không khói thuốc lá; treo biển báo cấm hút thuốc trong khu vực trường học; bổ sung tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc, học tập và nơi công cộng vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua của cán bộ, giáo viên CNV. 
- Treo khẩu hiệu “TRƯỜNG HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ”
- Treo băng rôn "Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá” tại cổng trường
2. Kết quả thực hiện quy định địa điểm cấm hút thuốc lá, nơi dành riêng cho người hút thuốc lá:
a) Tổng hợp kết quả thực hiện giai đoạn 2013-2022
	 
	Các địa điểm
	Tổng số đơn vị, cơ sở hiện có trên địa bàn
	Số đơn vị thực hiện tốt quy định cấm hút thuốc 

	1
	Địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà và khuôn viên
	1
	1

	 
	Trường học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT; trường liên cấp; trung tâm Giáo dục thường xuyên)
	X
	1

	 
	Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em
	X
	1


b) Các hoạt động đã triển khai để xây dựng môi trường không khói thuốc  
 - Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện tăng cường công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Tổ chức quán triệt cho CBGVNV và học sinh ý thức chấp hành tốt “Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục” ban hành kèm theo Quyết định số 3323/QD-BG&ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Thực hiện tích hợp, lồng ghép giáo dục cho học sinh về tác hại của thuốc lá trong các môn học, trong các hoạt động GDNGLL, hoạt động Đội.
- Kết hợp tuyên truyền công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cha mẹ, người thân học sinh trong các buổi họp phụ huynh học sinh, vận động các em về nhà tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân không hút thuốc lá.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá và Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5).
- Tổ chức cho CBGVNV, học sinh, cha mẹ học sinh cam kết thực hiện môi trường giáo dục lành mạnh, không thuốc lá trong nhà trường.
- Công tác phòng chống thuốc lá trong nhà trường là tiêu chí đánh giá thi đua của tập thể CBGVNV và học sinh nhà trường.
- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với  Ban giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương , các tổ chuyên môn đồng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể về thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, đoàn viên, GV, CNV và học sinh trong nhà trường  gắn với thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Nghiên cứu, triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến cán bộ, đoàn viên, GV, CNV và học sinh trong nhà trường.
Kết quả:
100% CBGVNV thực hiện không hút thuốc lá và giáo dục học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Không có hiện tượng hút thuốc lá trong nhà trường.
5. Kết quả thực hiện hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá (tư vấn CNTL)
Thống kê việc thực hiện hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá 
	TT
	Nội dung báo cáo
	Tổng số cơ sở thực hiện
	Số cơ sở thực hiện  tư vấn trực tiếp tại cơ sở
	Số cơ sở thực hiện tư vấn gián tiếp qua điện thoại, internet…
	Số người được tư vấn cai nghiện thuốc lá

	2
	Tổ chức tư vấn CNTL 
	1
	1
	1
	0


Nhà trường đa số cán bộ giáo viên, nhân viên là nữ giới. Số ít là giáo viên nam nhưng không bị nghiện thuốc lá. Đó là điều kiên thuận lợi trong việc thành lập, tổ chức hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá tại nhà trường.
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh, sự quan tâm của Lãnh đạo Sở về công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc của các phòng, đơn vị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công  chức, viên  chức, người  lao động về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, bao gồm thuốc lá điếu truyền thống cũng như các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới: thuốc lá điện tử, thuốc lá  nung  nóng, shisha đối với sức khỏe con người và  môi trường, từ đó số công chức, viên chức trong trường sử dụng thuốc lá giảm, hạn  chế số lượng công chức, viên chức sử dụng thuốc lá hoặc không hút thuốc lá nơi làm việc.
2. Nhược điểm
- Một bộ phận công chức, viên chức và người lao động chấp hành chưa nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Không có kinh phí giành cho công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, tài liệu tuyên truyền còn hạn chế.
- Hoạt động tuyên truyền chủ yếu lồng ghép trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5. Năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc lồng ghép tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá vào tuyên truyền  phục vụ nhiệm vụ tại cơ sở thuộc lĩnh vực ngành còn ít và chưa thường xuyên.
3.  Kiến nghị, đề xuất giải pháp
- BCĐ PCTH thuốc lá huyện quan tâm cấp kinh phí tuyên truyền băng zôn, panoo, áp phích để nhà trường chủ động triển khai thực hiện trong năm 2023 - 2024.
- Tổ chức lớp tập huấn về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các địa phương nhất để nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.
Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng, chống tác hại của thuốc lá của trường TH&THCS .................../.
	
Nơi nhận:
- PGD&ĐT;
- Lưu: VT.
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